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用語の順番はあいうえお順です。

海外縫製用語（裁断、寸法）

日本語 ローマ字 英語 中国語 中国語（ピンイン） ベトナム語 解説、図解

Japanese the　Roman　alphabet English 中文 zhongwen   pinyin tiếng việt

ウエスト（腰回り uesuto（kosimawari） west　girth 腰围长 Yāowéi chán vòng eo
後身頃 usiromigoro back　body 后身片 Hòu shēn piàn
衿ぐり eriguri neck line 领口 linggao vòng cổ

延反 entan spreading 拉布 Lā bù
型入れ（マーキング） kataire（ma-kinngu） pattern layout 排纸 Pái zhi  vẽ mẫu
型入れ（マーキング） ma-kingu marking 描样 Miáo yàng
肩幅 katahaba shoulder　length 肩宽 Jiān kuān rộng vai
着丈 kitake total　length 长度 Chángdù dài áo
胸囲 kyo-i chest measurement 胸围 Xiōngwéi vòng ngực
靴ずれ kutuzure
けまわし kemawashi skirt　hem　girthh 下摆围 Xiàbai wei váy chiều rộng hem

裁断 saidan cutting 裁断 Cáiduàn

細腹（脇見頃） saibara(wakimigoro) side　body 细胁 xixie Bên

裾 suso bottom, hem 下摆 xiabai
裾幅 susohaba hem　width、　bottom　width 下摆宽 xiabaikuan rộng vạt

裾回り susomawari girth　of　bottom 下摆围 Xiàbai wei

背肩幅 sekata haba width　across　shoulder 背肩宽 Bèi jiān kuān rộng vai lưng

背中 senaka back 背部 Bèibù
背幅 se haba nee　width 背宽 Bèi kuān rộng lưng
総丈 soutake posterior　full　length、whole　heigh 总长 Zong chán sươn ngoài
総丈 soutake whole  heigh chiều dài quần
袖口幅 sodekutihaba cufff　width 袖口宽 Xiùkou kuān rộng cửa tay
袖ぐり sodeguri armhole、front　armhole 袖孔 Xiù kong vòng tay
袖長さ sodenagasa sleeve　length 袖长 Xiù cháng dài tay
天狗 tengu bottom crotch 底襟 Di jīn
天幅 ten haba back　neck width 背 颈宽 Bèi jing kuān rộng cổ
バスト幅 bvasutohaba bust　width 胸宽 Xiōng kuān rộng ngực
パンツ pantu trousers 裤子 Kùzi
パンツ後身頃 pantu usuromigoro trousers back body 裤子 后身片 Kùzi  Hòu shēn piàn
パンツ前身頃 pantu maemigoro trousers front body 裤子　前身片 Kùzi Qiánshēn piàn

膝幅 hizahaba nee　width 膝盖宽 Xīgài kuān rôṇg  đâu gối

ヒップ（尻回り） hippu（sirimawari） hip　girth 臀围 Tún wéi vòng mông
ファスナー丈 fasuna- take fastener　length 紧固件长度 Jin gù jiàn chángdù dài dây kéo
フード丈 fu-do haba hood　lengh 风帽长度 Fēngmào chángdù dài nón
フラップ furappu flap 雨盖 Yu gài
ベルト beruto belt 腰带 Yāodài
ベンツ bentu vent 开叉 Kāi chā
放反 houtan conditioning, aging， 放布 Fàng bù xổ vải

前立て maetate placket　front 大襟 Dàjīn

前身頃 maemigoro front　body 前身片 Qiánshēn piàn

前身幅 maemi haba front　body　width 前身胸宽 Qiánshēn Xiōng kuān rộng thân trước

股上 matagami rise、　top、　topper、crotch 股上 Gǔshàng giàng trên
股上丈 matagamitake rise 股上长 Gushàng zhang
股下 matashita insaide　leg 股下 Guxià giàng dưới

股下丈 matashitatake inseam　length、leg　length 股下长 Guxià zhang
身返し mikaeshi facing 贴边 tiebian nẹp　trước
胸ポケット munepoketto chest　pocket 胸口袋 Xiōng  kǒudài

裄丈 yukitake neck　to　sleeve 裄丈 Xing zhàng dài tay liền
ループ ru-pu loop 线圈 Xiànquān
渡り幅 watari　haba thigh、fork 裤裆厚份 Kùdāng hòu fèn ngang đáy


